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DANH SÁCH
TỔNG HỢP PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG

 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 401  /QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Thụy Hùng)

S
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức
danh công tác Cơ quan, đơn vị công tác

Chức danh nghề nghiệp, mức lương hiện hưởng

Kết quả xét
thăng hạng

Nam Nữ Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Mã số Bậc Hệ số
lương

Thời điểm
tính để xét

NBL lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Hà Thị Duyên 05/10/1988 Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Thanh Long Kế toán viên trung cấp (hạng IV) V06.032 5 3,34 01/11/2023 Trúng tuyển

2 Hoàng Văn Hoan 27-12-1979 Nhân viên Kế toán Trường Mầm non xã Thụy Hùng Kế toán viên trung cấp (hạng IV) V06.032 1 2,1 04/7/2023 Trúng tuyển

3 Lê Thị Sinh 20-02-1989 Giáo viên Trường Mầm non xã Thụy Hùng Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 4 2,46 15/7/2025 Trúng tuyển

4 Hoàng Thị Dân 09-06-1986 Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Trùng Khánh Kế toán viên trung cấp (hạng IV) V06.032 5 3,34 01/11/2023 Trúng tuyển

5 Chu Kiều Liên 12/9/1985 Nhân viên Kế toán Trường THCS Thanh Long Kế toán viên trung cấp (hạng IV) V06.032 5 3,34 02/02/2024 Trúng tuyển

6 Lộc Thị Gái 03/12/1985 Nhân viên Thư viện Trường THCS Thanh Long Thư viện viên hạng III 17a.170 6 3,65 01/4/2026 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Dung 15/10/1984 Nhân viên Kế toán Trường TH&THCS xã Thụy Hùng Kế toán viên trung cấp (hạng IV) V06.032 6 3,65 01/9/2024 Trúng tuyển

Danh sách này ấn định có 07 người./.
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